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(Khảo sát qua Truyện Kiêu)

TRẦN NHO THÌN

Từ làu giới nghiên cứu đã nhận thấy vị trí quan Irọng của Ihiên nhiên trong 
ca cò Việt Nam. Người la đã viểt nhiều ve cái dẹp của hình tượng thiên nhiên 

ih yêulhién nhiên, thậm chí nội đễn một thứ agón ngữ thiên nhiên.  Nhưng C('> 
câu lỏi căn bản thì hoặc không được trả lời, hoặc được trả lời chưa thỏa đáng :
a) Cằức năng của thiên nhiên trong thi ca cô Việt Nam là gì ?
b)Cff sử triết học và mĩ học nào dẫn đến quan niệm về chức năng này?  

liúng k'i Ihử khảo sát Truyện Kiều nhâm góp phần vảo việc trả lời các câu hỏi trên.
Nhim nhà nghiên cứu đã từng chỉ ra rằng trong Truyện Kiều, có một số nhân 

t như Kiêu, Kim Trọng, 'ỉ ừ Hảí được miêu tả một cách ước lệ, lượng trưng. 
)ng nẽi chỉ dừng lại ờ nhận xét này thi quả Ihật chưa đủ. Theo chúng tỏi, phải 
i xung thêm rằng đặc cliỉm nôi bật của tính ước lệ trong việc miêu tả nhân vật 
ruyện í i ìu  là việc tác giả đă sử dụng một cách rộng răi và nhăl quán yẽu tỗ 
iên Iih;ên làm công cụ miêu tả. Ngoại hinh của Thúy Kiêu, Kim Trọng, Từ Hỉii 
irạc mini là inột cách ựớc lệ trong đó vai Irò của các yếu tố thiên nhiên là đặc 
ệl nồi jật. Hãy xem chân dung của hai chị eni Thúy Kiêu -  Thúy Vân :

Vân xem trang Irọng khác vời 
I Khuôn trăng đăy đặn, nét ngài nở nang
I Hoa cười, ngọc thốt đoan trang
ệ Máy thua nước tóc, tuyĩt nhường uiồu da
f Kièu càng sắc sảo mặn rnà

So bề ỉài sắc lại là phần hơn 
Làn thu thủy, nét xuán sơn

I Hoa ghen thua thắm, liều hờn kém xanh.
I Nhà văn Vũ Hạnh đâ phát hiện ra rằng chỉ có Thúy Kièu niới được Nguycn 
u tả mit, còn Thúy Vân thi như mù. Đặt trong truyèn thống văn hóa Đông Nam 
, diềmnhõn  có nghĩa là cáp cho sự vật một linh hồn. Như vậy, đâu phải ước lệ 
ly trở ngại cho việc miêu tả- cải cá biệt, độc đáo ? Ngay từ mẩy dỏng răl ưỏclộ 
: ngoại liinh, ta đã thấy rõ đời sống nội tâm sâu Ihẳm của Kièu và sự nông cạn 
ời hợt ĩủa Vân.

Nhirag chúng tôi muốn chứ ý đến chỗ giống nhau tuyệt đối ,cỏa chân dung 
ai chị ỌD : chúng đêu được diễn tả b ẳ rg  hău hỄt là cảc yếu tố thiên nhỉên. Việc
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sử  dụng cảc yếu lỗ thiên nhièn như là những so sánh, ẫn dụ, liên lư ò n g  đề h 
dung diện mạo nhân vặt cùng được ảp dụng cho Kim Trọng và Từ Hải.  Và ci 
khòng riêng gi diện m ạ o : thiên nhiên dirợc huy động niột cách rộng rã i  đè h 
dung cả quàn áo, vật dụng, tư trang, cả cử chỉ, hành vi và cả môi trường, 
bổi cảnh cho hoạt dộng của nhân vật nữa 1 Khi Kim Trọng xuấí Liện thi  cũm 
lúc hàag loạt các yếu tố thiên nhiên được huy động. Chiéc lúi chàng maUfi là 
giá trăng (thậí phong lưu, lao nhã 1), 'con ngựạ chàng cười sắc trắng nhir  tùyìt, IV 
áo của chàng mới thật ki ảo « cỏ pha màu áo, nhuộm non da trời».  Với  Tìr f 
tuy  không phải ngoại Ịiinh được đặc lả chỉ bằng các yếu tố thiên nhiên,  nhu 
các  yễu tố thiên nhiên xuất hiện đều khắp mỗi khi có nhu cău khắc họa ngoại hi 
▼à cả hoại độiig của Từ. Đây là ngoại h inh :

Ràu hùm, hàm én, mày ngài 
Vai năm tác rộng, thân mười thước cao,

Còn đây là hoạt động của T ừ :
— Trông vài trời bĩ mênh mang,

Thanh gươm yên ngựa lên đirờng thẳng giong
— Thừa cơ trủc chẻ ngói tan,

Binh uy từ đấy sấm ran trong ngoài
Trièu dinh riêng một góc trời 

Gôm hai văn võ rạch đôi son hà
Dỏi cơn gió táp, mưa. sa 

Huyện thành đạp đô năm tòa cõi nam.

Riêng với nàng Kiẽu, ỉhiên nhiên xuẵt hiện đếu khắp ò tấl eả mọi cấp độ ( 
hiện nhân vật. Không chỉ có mặt đề giúp cho sự hinh diing vẽ ngoại hinh, Uii 
nhiên còn là níỊười bạn thân thiết của nàng Irong hàu hết mọi linh huống, n 
ciính ngộ.

Nếu chúng ta vẫn quen nói rằng ỏ Truyện Kiều, thiên nhiên dirợc dùng 
d iễn  tả tâm Irạng nhàn vậl thì đễn đây, cân phải nói một cách cụ thề ,  chính X 
rằng tâm trạng được diễn tả bằng thién nhiêa áy cbinh là tâni trạng  của nà| 

.Kiều — nhân vật trung tâm cũa tàc phàm, nỏi (lúng hơn là nhỡn vật chinh m 
t rung tậm của tác phầm. Pliâi nói rằng ờ Truyện Kiìu cliĩ có nàng Kiều và ■ 
đó  là các bè bạn của nàng, các ân nhản của nàng, tóm lại là cảc nhàn vât chí 
diện,  mới có đặc quyền (lối diện với đđt Irời, thiên nhiên cả Irong lúc hoạt độ 
lẫn lúc bộn bề tâm trạng. Với họ, thiên nhiên là công cụ so sảnh, tượng trưi 
gợi ý, liên tường vè ngoại hỉnh; thiên nhiên là môi trường, bối cảnh của hc 
động, của những suv tư, tâm sự.

Nhưng liệu hiện lượng này có gì đặc biệt nểu ta Iihớ rằng tác phầm đir 
viếl thời cô, khi mà ngirời Việt sống giữa một môi trường Ihiêp nhiên thu 
tuý ? Quả thậl, nền văn minh của người Việt -vẫn được gọi là văn minh nô 
nghiệp. Thiên nhiên của một đẩt nước làm ruộng nước đà lrỏf Ihành đề tài, cỉ 
hứng, Ircr thảnh khuôn mẫu, đã hiện hình trong các loại hinh nghệ thiiật kh 
Iihan. Trong ca dao, dân ca, thiên nhiên đẵ gợi ý cho các cấu lứ  khác nhau c 
phú, lĩ, hứi;g. Về inộl phương diện nào đó, nghệ Ihuặt làáự  mô phỏng thiên nhií

Chúng tôi thấy càn thiếl phải nhán mạnh lại các nhàn vậl được thè hiện bà 
càc yếu  tố Ihiên nhiên — dù có khác nhau do m ức độ 3Ỉr dụng các y ế u  rố ă.v
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I Ihuộc nhôn vật chinh diện. Chúng tỏi (lùng khái niệm nhán vật chính diệỉi 
chỉ loại nhân vật ihe hiện lí tưaiig thầm mĩ của tốc giả, được tác giả khẳng 
h nliư là cái đẹp, oái cao cà, cúi hoàn thiện, cái lí lưửng. Trong khi đó, tuyệt 

ièn khỏng hè thấy các yốu lố thiên nhièn cỏ dính dáng đốn việc miêu tạ nhân
l phản diện là loại nhân vật đối lập với lí tưởng thâm rr ĩ  cỏatácgiả,  loại nhân 
t có qaan hộ liêu cực, m ang tinh chát phá hoại đối YỚi nhân vật chinh diện, 
ing lâm. Nếu như khi diễn ỉả liliàii vạl chính diện, Nguyễn Du khai Ihác cấc 
íu ló thièn nhịên Ihl khi xây dựng nhàn vật phản diện, Nguyễn Du Jại chỉ đặt 
úng ở cấp độ cụ thề — giống thực. Đáng chú Ỷlà với các nhân vật phản diện,
o nhièu y íu  lố Ihiên nhiên bay biến đâu mất cả. Thiên nhiên lảng tránh chúníỊ 

nr những kẻ mang bệnh dịch hạcb đáng sợ! Với các nhán vật phản diện, đặc 
ưng nôi b(it là việc miêu tã J.rực tiĩp, cụ tỉừ, giống thực, là việc gọi sự vật 
Iig dùng cải tên của n ó ; là việc gạt chúng ra ngoAi địa hạt thiên nhiên. Do vậV 
thè bí1l gặp mộl gã Giám Sinh khá cụ thè vê hinh dung luôi tác:

Quá niên Irạc ngoại lứ tuăn 
Mày râu nhẵn nhụi, áo quân bảnh bao.

ỉy inột niụ tú bà rất cụ thễ :
Nhác trông nhỏrn nhợl màu da 

Ăn gi lo béo đày đà làm sao.
Rõ ràng k!ii miêu lả loại nhàn vật phản diện, Nyuyen Du đi theo hưởng inièii 

I cụ thề. giổng như thật. Và ờ đày, ỏng dã tỏ rõ sự linh tường, sẳc sảo củamìníi 
ong quíin sát, lột tả bản chát nhàn vậl. Cìiốngcác nhà hiện thực chủ nghĩa, òng 
ã lórn được bản chất của nhân vật phản diện qua inộl vài nét ngoại hinh rat 
ặc Inrng —điều này người la dã bàn lừ lâu.

Nhir vậy, có thề nói rằagNguyễn Du phân biệt một cách rạch ròi, kiên qnvếl, 
riệt đè hai loại nhân vật và sự phân biệt này đã chujen vào ttr duy nghệ 
luật. Nhiệt tình dành cho nhân vặt chinh diện, căm ghét dành cho nhàn vật 
hản diện, linh cảin ẩy'không đơn Ihuàn bộc lộ ở những tuyên bố lộ liễu nià thấm 
ìu vào nhi'rng biện pháp nghệ thuật cụ thẽ. Khỏnghièu đặc trưng nói trên, khòng 
người đã sai lâm khi biiih luậu Tniyẹn Kiầu. cỏ  người da chù Nguycn Du nhẫn 

Im và kbòng Ihỏa dáng vì thííy Nguyẽn Du dùng lừ hoa đè tả vẻ (lọp củn KiSu 
•ong dạu khơ (thèm hoa một bước lệ hoa niííy hàng). Thực chẫl A Ìin đè ở dãy 
hông phải là từ hoa có giá trị như inộl linh từ đề chĩ vật gi có hoa. có Irangsửc 
ằng hoa hay có vẻ đẹp. Trong Truyện Kiều, talhăy cổ trướng hoa, hùl hoa, them  
oa, liộc hoa, theii hoa, lệ hoa, th ĩ hoa, kiệu hoa, sán hoa, tiên Loa, (giíiy lioa lièu), 
ròng hoa. Trừ liệc hoa ra, còn lại lál cả nln'riig trướng (íilià ở), bút, thầm, then 
ửa, lệ, lừi Ihầ, kiệu sân, giãy hoa tiên dều là những sự vật có quan hệ trực liếp 
?ứi Kiêu. Chỉ có Ihỗ giải thích thỏa đáng sự kết hợp ý ngliĩa độc dáo giữa các lư 
lày với lính lừ hoa trên cơ sờ thừa nhận rằng hoa, cũng như các yếu tố thiên 
ihiên khác, là phương tiện đẽ thề hiện nhàn vậl chính diện, do đỏ cũng là phương 
iện dè khu biệt hai loại nhân vật khác nhau la chính diộn và phản diện. Đã Irỏr 
hành một phản xạ nghệ thuật, hễ viễt về nhân vật chính diện, tư duy nhà tha 
^ướng vè các yễu tố tbiên nhiên đê khai thác và hễ viễt vè nhân vật phản diẹn» 
hà thơ nhin Ihẳng vào đối tượng inà miêu lả mội cách ^rực tiếp cự thề.

Sự phân biệt đối xử trong thủ pháp miêu tả dảuh cứo hai loại nhàn vật hoàn 
oàn không phải là nél riêng của Truyện Kieu. Có thễ quan sát tháy hiện tượng này
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ìrong những truyện Nôm bác học có liệ thống nhản vật phân đôi. trong nliũ 
khúc ngâm mà nhftn vật trữ linh là (tửa con tinh thân yôu mến của lác giẲ. Vi 
đô  đốc ép duyên Qiij'nh Thư (Irong Sư kính làu trang được tả Ihirc â  niứcđộc 
<lậm đà hưn tííl fâ mọi nhân vật phản cliộn Irong TruịỊện Kiều. Pi ạin Thái đã 
rấl  kĩ lưững ngoạị hinh, phgc trang (’ìia nhàn vật này theo bút pháp lả thực, Ihí 
chí òng oó thề là người đầu liôn Irong iịch sử văn học dàn lộc glii chỏp phưo 
ngữ của nhân vật. Viên đô đốc ngirời mien Trung nên ỹ nói:

Ta nghe chúng nói ỏng rày có con 
Vậy nèn lính chiivện cầu hôn 

Mfỉnrổ« 7  tính đó cho Iròn m6i xong!
— Ô n f ỉ n g h e  t b í í v  n ó i  t r á i  t a i :

« Bù ỏa săa đá Đòng Nai ngãy ngả !
Đây không đáníỊ re ông già 

Gớm gan đò đóc có lù chi lĩỉổ »

Trong khi đó các nhAn vật chinh diện nhir Quỳnh Thir, Phạm Kiin dược mil 
!ả ưởc lệ, bằng các yểu tố thiên nhiên giốníĩ nhir việc miêu lả nhân vật chii 
■diện cùa TruỊ/ện Kiầu. Người cỉọr* C'ung dễ nhận thấv trong các khúc ngâm , nhí 
vật trữ  linh duy nhát, người th? hiện li íưừng thầjn inĩ cùa líic giả đà dược di( 
l ả  bằng yếu tố thiên nhiên, từ cẵp độ ngoại hinhđến cấp độ nội tàm. Những đoí 
4ả lâm trạng nhàn vật bằng thiên nhiên nhir đoạn iứ vọng (!ròng bốn be) troi 
Chinh phụngáin  không thua kém gì thiên nhièn diẽn tả tâm trạng Thúy Kiẽu.

Việc chú ý tỏi vai trò của thiên nhiên như một phương tiện nghộ thuật (1: 
Ihù thề hiện lí tưởng thầm inĩ trong vấn học bác học thời cô giúp cho ta lí gi 
thỏa đáng mộl nỗi băn khoăn, day (liVt lớn của nhiều thế hệ nhà nghiên cửii.T 
sao lại cỏ một tinh trạng khá inAu Ihuẫn trong phương thức niiêụ lả dành riêi 
cho lìrag loại nhân vật? Tại sao nhàn vật phản diện thì có  vẻ nhir là nhân V 
của chủ nghĩa hiện thực còa nhàn vật chính diện lại quá ước lệ? Trâ lời các ci 
l ì ò i  n à y ,  I r ư ỏ c  h ế t  p h ủ i  k h ẳ n g  đ ị n h  l à  l í n h  oh i í t  c ụ  t h l ,  g i ố n g  t h ự c  c ủ a  n h à n  V 
J)h;ia diện và tính ước lệ ,  tượng  trưng ciìa nhân vạt d i ín h  diện k h ò n g  hồ là biì 
hiện lự mâu Ihuẫa của tác giả. Có những lý do sàu xa hơn.

Theo quan niệm cùa nho íỊÌáo, một con người chân chinh là sự  cluing đúc k. 
tinh anh cùa Irời và đẫt, tức là sân phàm cùa Trời Đát, của thiên nliirn. Ngiiyi 
Công Trứ yiết;

Thièn phú ngô. (lịa tái ngô 
Thiên (lịa sinh ngô nguyên hữu ý 
Ngã Ihị giang san chung tú khí 
(Trời che ta, đất chở ta 
Ti*ời đát sinh ta vốn có ý 
Ta vốn là sự chung đúc khí tổl của núi sòng)

Cái khi t ố tđ ẹ p n à v  chính là cái khí hạo nhiên lĩià Mạnh tir đà nói tởi [ K 
Trịnh Cán sinh, chúa Trịnh S àm đăra  đề thi hương năm ẵy là « sơn xuẠ’ên ai 
dục, hà hải tú chung » (khí thiêng cùa núi sồng tụ lại, sự tốt đẹp của hồ bicnđ 
nòn^ đề nói vồ Cán. Không íỊÌan sống theo cái nhìn của nhà nho là Ihièn nhiổ 
thỉrờng được cáu tạo bửi ỊỊiai yếu tố đặc trirng là sổnọ và núi: núi Nùng — sô]
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lị, sông Lô — núi Tản, sông Lani — núi Hỏng, sòng Hưong — nui Ngự. Tử dỏr 
lầm chát, lài năng cùa con người mang lính cliăt thiẻn nhiên, do thiên nhiên 
Ịt trời phú cho. Người xưa dùng khải niệm thiên tái đễ chỉ niộl tài năng xuẵt 
Ịúng. mà thiên tài tức là cái lài do Irời, do tự nhiên cấp cho.

Chính vl qiian niệm một nhân cách cao quí, một con người cliân chính <fo 
iên nliiên sinh ra  mà trong thơ ca cồ. có hiện tượng vầ nguồn của những nhân 
ch cao thượng này. Miêu lả ngirời anh hùng hào kiệt, nái chung là miêu tả loại 
ân vật lí tưởng, các tác giả xưa thường láy chất liệu lừ thiên nhiên. Như chúng 
vừ.i chửng kiền ỗ phân trên, Ihiên nhiên là môi trưởng sốn<> hoạt động của 

lân vẠl lí tưởng, là người bạn thân thiế) của nó trong những giờ phút cô đơn» 
liều tâm sự. Chúng tổi hoàn toàn khỏng nghĩ như một nhà nghiên cứu nọ rằng 
ong Truụện Kiêu, khi nào lâm trạng nhân vặt có nhiẽu đièu khó bộc lộ bằng 
lịôn ngừ con người tbỉ thiên nhiên xuăt hiện đè nói hộ con người. Theo chúng tôi 
liên nhiên Irong vai trò diễn tả tâm trạng nhân vật chính diện chỉ đon Ihuân là 
lứ tliièn nhiên đã cấp cho con người này cái phầni chất cao quí và con người hướng 
è phía thiên nhiên là đễ tìm lại cội nguồn cùa minh, đề nhớ lại phầm chãi cao (|UÍ 
LÌa mình sau những va chạm, xung đột trong môi trường xã hội không thiểu gì 
lững đieu xẫu xa, ghê tỡra^ Từ góc độ náy, chúng fa thậy một sự nliất quỏii 
lặl chẽ giữa các lác phầm có nhàn vật trừ linh với các bài thơ trong đó nhà thơ 
iét ve cái tôi bấn thân. Ai cũng biểl nhà nho là nhân vật chủ trươnịí nhập thíf. 
hưng nhữiiíỊ công việc sự vụ hàng ngáy của một ông quan hàu như khổng được 
ưa vào thơ ca. Chỉ có nhừng cơ hội đối diện với thiên nhiên mới mang lại thi 
ứng cho ông quan này. Đó là buôi tối nơi còng đường ngt'.i n<Jẳm trăng sáng, là 
ỉong cảnh dọc đường đi kinh li hay những'dịp thuyên chuyễn. Mối quan hệ gắn bó 
ưa con ngưòi (con người cao qúí) với thiên nhiên đã phát triền lới mức ử thi ca

0  Việl Nam, hai phạm trù thiên nhiên và con ngườiâã trở nên đồng nhất, tạo thànli 
tiột dặc điễm hẽl sức tiêu bièu so với thi ca châu Ẳu. ơ  Việl Niim xưa, nói lới 
lién nhiên cũiig là đè nói tới con người và con người cỏ thề hiện diện một cách 

rừ tỉnh qua các hình tưạnfỉ thiên nhiên. Chức năng thực sự của thiên nhiên trong 
li ca cô là việc lliề hiện một nhàn cácb, một con ngiròi cao qui. Và cũng chĩ 
ihũng ron ngiròi rao qiii này mói có « fhẵm quyèn » đối sành với thiên nhiên, 
‘̂ ihững nhân vật phản diện, những kẻ xấu xa, độc ác không phải là sản phầm của 
liêii nhiên, chúng vĩnh viễn phải càm tú trong cái cuộc đời thường ngày với tíít 
ả những gi cụ thề, trần trụi đáng khinh, dáng chán. Thiên nhién là cái li tưírng, 

■•ái đẹp, cái hoàn thiện. Cái cụ Ihễ, hàng ngà}', thổ tục là cái xấu, cái ác hiện hiiih 
Việc khảo sát chức năng của thiên nhiên Irong Truyện Kieu có Ihè dẫn dì-u 

IC két luận sau :
a) Lí lưởng thầm mĩ của thi ca cô có tinh lịch sử, độc đáo, có cơ sô triết 

lọc sâu xa của nó. Nhiệm vụ của người nghiên cứu là làin sán^ tỏ tínli lịch sir 
khôiyg lặp lại này chứ không phải là bình luận lừ quan đièm ỈMẻii đại, là suy diễn
aủ quan gán ghép.

b) Dù nhà nghiên cứu cỏ vận diing bất kì phương pháp nghiên cứu mới nào 
[lì xét cho cùng, vẫn phải linh đến sự chi phối của thế giới quan đối với phương 
)háp sáng tác khi nghiên cửu tác phầm văn học. Việc chỉ ra mối liên hệ giữa 
uan niệm Iriết học vẻ con người và sư thè hiện con người này bằng hinh tượng 
liên nhièn mà chúng lôi vừa liễn hành đà khẳng định lại mội lầh nữa c t â n  
này.

t

5 »



MAH HbẼ TXHH. nP H  PO;i  AK AK'o COBOE Xy;iO>KECTBEH h o e  
CPE/ICTBO.. HCnOJlbSyEMblE n 0 3 T 0 M  nP H  BOnjlOlUEHHH CBO

SCTnxllMECKHX h h e a ; i o b

B crarbC onncusacTcn CBoeoốpaSnoe HBjiCHiie. xapaKTcpHOc ;ựin BbCTna 
KOii K.iaccHMCCKoii n033ini: Ii;-;ca;ii>nuii repoff ii3obpajKaeTCH npil IIOMOIUH Cf 
HCHflH c JIB.lCHHflMH npiipoau, K3K B OTHOmeHHH BHCIIIHOCTII, T8K II AyUIGB 
>kh3hii. OTpnựaxe/ibHuii rcpoii. naiipOTHB, onucuBaeTCH KOHKpeTHo, pca.iHTii’) 
Ho MHCHHIO aBTOpa, 3T0 HB;ieHHe. BOCXOAHT K ^peBHCii (|)H.lOC0(|)IIH, CqilTaBI 
6.iaropoiiHbie ÎHHHOCTII AapoM iipiipoAH.

TRAN NHO THIN. NATURE ASA SPECIAL ARTISTIC MEANS FOR 
EXPRESSING THE AESFiKTHIC IDEAL OF THE WRIl'ER (HY BASING 

THE NOVEL TUUYEN KIEU OF NGUYEN DU)

The article describes an criginal phenomenon of old Vietnamese poetry:  
positive hero was often described by comparisons taken from nature regard 
his body as well as liis p^vcholoíỊ)^ On the contrary the negative hero was d 
cribed in a concrete manner, near to reality. According to the author, this fac 
due to the old philosophy regarding a noble personality as a product o f  Nafu
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